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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, TTCNTT (D).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Đông


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 06/QĐ-TTg).
b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện và kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Bộ Giao thông vận tải.
2. Yêu cầu
a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.
b) Tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (phiên bản 2.0).
c) Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg.
d) Ưu tiên bố trí các điều kiện về nguồn lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg đúng tiến độ và hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội.
2. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Tổ chức thực hiện các nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg trong phạm vi của Bộ Giao thông vận tải.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) về tình hình thực hiện, kết quả và các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.
2. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và Kế hoạch này. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của Bộ GTVT gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an theo quy định; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.
3. Các cơ quan, đơn vị được chủ trì bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ được giao.
4. Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện Kế hoạch./.
(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).
 

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Tham chiếu nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg

	I
	Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
	Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
	Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
	Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư
	Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư

	1
	Nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội
	Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Trung tâm CNTT; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Tháng 3/2022
	điểm c, khoản 1, Mục III

	II
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

	1
	Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
	Văn phòng Bộ; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Tại Bộ phận một cửa cấp bộ từ 01/6/2022
	điểm g, khoản 2, Mục III

	2
	Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối với CSDL dân cư
	Tổng cục ĐBVN
	Trung tâm CNTT
	Tháng 5/2022
	Phụ lục 1

	III
	Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
	Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
	Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
	Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư
	Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

	1
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Tổng cục ĐBVN; Trung tâm CNTT
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Tháng 3/2022
	điểm b, khoản 5, Mục III

	2
	Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Cục ĐKVN; Trung tâm CNTT
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Tháng 3/2022
	điểm b, khoản 5, Mục III

	IV
	Nhiệm vụ trọng tâm khác
	Nhiệm vụ trọng tâm khác
	Nhiệm vụ trọng tâm khác
	Nhiệm vụ trọng tâm khác
	Nhiệm vụ trọng tâm khác

	1
	Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg
	Trung tâm CNTT
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Trong năm 2022
	điểm c, khoản 3, Mục IV

	2
	Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT hợp nhất với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT
	Trung tâm CNTT
	Văn phòng Bộ; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Trong năm 2022
	điểm c, khoản 3, Mục IV

	3
	Tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của Bộ GTVT trên Cổng dịch vụ công quốc gia
	Trung tâm CNTT
	Văn phòng Bộ; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Trong năm 2022
	điểm c, khoản 3, Mục IV

	4
	Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của Bộ GTVT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Trung tâm CNTT
	Văn phòng Bộ; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Trong năm 2022
	điểm d, khoản 3, Mục IV

	5
	Thực hiện kết nối, tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ GTVT với hệ thống định danh điện tử và xác thực điện tử
	Trung tâm CNTT
	Văn phòng Bộ; Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Trong năm 2022
	điểm d, khoản 3, Mục IV

	6
	Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ
	Văn phòng Bộ
	Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ
	Sau khi có hướng dẫn của VPCP
	điểm e, khoản 3, Mục IV

	7
	Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Văn phòng Bộ; Trung tâm CNTT; Tổng cục, Các Cục trực thuộc Bộ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Sau khi có hướng dẫn của VPCP
	điểm e, khoản 3, Mục IV

	8
	Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị quyết số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021
	Văn phòng Bộ; Tổng cục, Các Cục trực thuộc Bộ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Tuân thủ theo Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị quyết số 107/2021/NĐ-CP
	điểm g, khoản 3, Mục IV

	9
	Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT
	Văn phòng Bộ
	Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ
	Thường xuyên
	điểm h, khoản 3, Mục IV


 
